
ỦY BAN NHÂN DÂN    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  SỞ NỘI VỤ

[

CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

THEO THÔNG TƯ SỐ 06/TT-UB NGÀY 20/3/1981 THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

SỐ 53/QĐ-UB NGÀY 20/3/1981 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


1. Bí thư Đảng ủy

2. Chuyên trách công tác Đảng

3. Hội trưởng Phụ nữ


   

4. Chuyên trách công tác Phụ nữ




5. Đoàn trưởng Thanh niên




6. Chuyên trách công tác Thanh niên

7. Cán bộ phụ trách Thiếu nhi

8. Hội lao động hợp tác

9. Hội Liên hiệp nông dân tập thể

10. Mặt trận và Văn phòng liên lạc Hội đồng nhân dân (theo QĐ số 178/QĐ-UB ngày 21/8/1878 của Ủy ban nhân dân thành phố)
11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

12. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

13. Ủy viên thư ký




14. Ủy viên Văn xã

15. Thư ký văn phòng UBND

16. Đánh máy kiêm Giao liên

17. Thống kê -Kế hoạch (phường); Thống kê -Kế hoạch - Lao động (xã)

18. Lao động (phường)

19. Chuyên trách tiểu thủ công nghiệp  

20. Trưởng ban Sản xuất nông nghiệp – thủy lợi (xã)

21. Kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật

22. Kỹ thuật chăn nuôi

23. Quản lý vật tư và hợp đồng hai chiều

24. Kỹ thuật thủy lợi

25. Quản lý ruộng đất kiêm thuế nông nghiệp

26. Kế toán ngân sách kiêm quản lý tài sản và theo dõi thu thuế

27. Theo dõi quản lý hợp tác xã tiêu thụ, quản lý hộ tiểu thương, quản lý thị trường

28. Văn hóa thông tin

29. Truyền thanh

30. Chuyên trách bổ túc văn hóa và theo dõi các trường mẫu giáo nhà trẻ

31. Thể dục thể thao

32. Thương binh xã hội

33. Trưởng ban nhà đất và công trình công cộng./.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3  năm 2013
        







CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 123/QĐ-UB NGÀY 29/6/1985

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Theo Quyết định số 30/QĐ-TU ngày 28/3/1985 của Thành ủy)





[


1. Bí thư Đảng ủy

2. Phó Bí thư Thường trực 

3. Hội trưởng Hội liên hiệp Phụ nữ

4. Bí thư Đoàn Thanh niên




5. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

6. Hội Lao động hợp tác

7. Hội Liên hiệp nông dân tập thể

8. Trưởng ban Thư ký Hội đồng nhân dân

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

10. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

11. Ủy viên thư ký


12. Ủy viên Văn hóa Xã hội

13. Ủy viên phụ trách Tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu tố

14. Ủy viên phụ trách Tiểu thủ công nghiệp hoặc thương nghiệp, tài chính, thuế hoặc sản xuất nông nghiệp

15.  Ủy viên kiêm Trưởng Ban chỉ huy quân sự

16. Ủy viên kiêm Trưởng Công an phường

17. Văn phòng UBND (phụ trách tổng hợp, văn thư, đánh máy, giao liên) 

18. Ban sản xuất tiểu thủ công nghiệp (phụ trách các mặt công tác: Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, nhà đất, công trình công cộng; giao thông vận tải, khoa học kỹ thuật, điện). Ở phường có nông nghiệp thì có thêm Ban sản xuất nông nghiệp.

19. Ban Tài chính - thương nghiệp: (phụ trách các mặt công tác: Kế toán ngân sách, thu hoa chi, lệ phí, thuế, thủ quỹ, hợp tác xã mua bán, quản lý thị trường, quản lý chợ). 
20. Ban Văn xã (phụ trách các mặt công tác: Văn hóa thông tin, truyền thanh, giáo dục, y tế, nhà trẻ, mẫu giáo, thể dục thể thao, thương binh xã hội)

21. Ban Tư pháp

22. Ban chỉ huy quân sự

23. Công an phường

Số lượng: Phường có khối lượng công tác trung bình 20 – 25; phường có khối lượng công tác lớn và phức tạp không quá 32 cán bộ, nhân viên chuyên trách. Bộ máy tổ chức thuộc UBND phường gồm có: Văn phòng và các Ban chuyên môn (số thứ tự 17-23).

Chức danh: “Do tình hình các phường không hoàn toàn giống nhau nên Ủy ban nhân dân thành phố không quy định cụ thể khối lượng cụ thể cho từng chức danh công tác. Căn cứ mức số lượng cán bộ chuyên trách nêu trên, Ủy ban nhân dân quận và phường sẽ bàn định số lượng người chuyên trách thích hợp cho từng phường và số người cụ thể cho từng chức danh. Quận và phường sẽ định luôn người nào sẽ kiêm việc gì cho sát hợp trình độ, khả năng hoàn cảnh của từng người”.

Ban Tổ chức chính quyền thành phố có Hướng dẫn số 736/TCCQ ngày 06/8/1985 hướng dẫn thực hiện QĐ số 123/QĐ-UB của UBNDTP và bản quy định tạm thời chức danh cán bộ, nhân viên phường kèm theo./.
BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHỨC DANH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHƯỜNG

(Kèm theo Hướng dẫn số 736/TCCQ ngày 06/8/1985 của Ban Tổ chức chính quyền thành phố
 thực hiện Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 29/6/1985 của UBND thành phố)


-
Bí thư

· Phó Bí thư thường trực

· Thơ ký đảng vụ

· Cấp ủy viên phụ trách Dân vận 

· Chủ tịch Mặt trận

· Bí thư Đoàn Thanh niên

· Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ

· Hội trưởng Hội Lao động hợp tác

· Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng

· Chủ tịch Hội Liên hiệp Nông dân tập thể

· Cán bộ Ban sản xuất nông nghiệp

· Chủ tịch UBND

· Phó Chủ tịch UBND

· Thơ ký Hội đồng nhân dân

· Ủy viên Thơ ký
· Ủy viên Văn - Xã
· Thơ ký Văn phòng

· Đánh máy

· Giao liên

· Thi đua khen thưởng

· Tổ chức, Lao động và tiền lương

· Kế hoạch 

· Thống kê

· Lao động

· Thơ ký tổng hợp tiểu thủ công nghiệp

· Kế toán ngân sách

· Thủ quỹ

· Văn hóa – thông tin

· Thương binh và Xã hội

· Giáo dục (bổ túc văn hóa)

· Thể dục thể thao

· Cán bộ Tư pháp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3  năm 2013
    







CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THEO QUY CHẾ SỐ 429/QC-UB NGÀY 22/3/1993

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 231/QĐ-UB NGÀY 24/7/1991

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


1. Bí thư Đảng ủy

2. Phó Bí thư Đảng ủy

3. Hội trưởng Phụ nữ

4. Đoàn trưởng Thanh niên


5. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc




6. Trưởng ban Thư ký Hội đồng nhân dân

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

8. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

9. Ủy viên Công an

10. Ủy viên quân sự

11. Phường đội phó 

12. Nhân viên thống kê phường đội

13. Tư pháp, hộ tịch, hành chính, văn thư

14. Kế toán kiêm đánh máy

15. Văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao

16. Lao động - Thương binh xã hội và thống kê, thủ quỹ

17. Kinh tế (sản xuất kinh doanh, nhà đất, xây dựng)./.


* Thực hiện Thông báo số 246-TB/TU ngày 04/6/1991 của Thành ủy, chuyển chức năng, nhiệm vụ của phường từ quản lý toàn diện sang quản lý hành chính nhà nước nên giải thể 9 ban hiện có theo hướng tinh gọn, thực hiện chế độ chuyên trách giúp việc cho Ủy ban nhân dân phường. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3  năm 2013
        







CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ XÃ

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1852/QĐ-UB NGÀY 10/12/1993

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Thực hiện  Thông báo số 246/TB-TU ngày 04/6/1991 của Thành ủy)


1. Bí thư Đảng ủy

2. Phó Bí thư Đảng ủy

3. Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

4. Bí thư Đoàn Thanh niên




5. Chủ tịch Mặt trận

6. Trưởng ban Thư ký Hội đồng nhân dân

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

8. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

9. Ủy viên phụ trách Quân sự xã

10. Ủy viên phụ trách Trưởng Công an xã

11. Chỉ huy phó Công an

12. Thống kê tổng hợp Công an xã

13. Chỉ huy phó Quân sự xã

14. Thống kê tổng hợp Quân sự

15. Hành chính, văn thư, đánh máy và thủ quỹ

16. Thương nghiệp, dịch vụ, quản lý thị trường

17. Quản lý đất đai, sở bộ địa chính, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà đất, công trình công cộng

18. Tư pháp hộ tịch, thanh tra nhân dân, khiếu tố, khiếu nại

19. Kế toán ngân sách, kế hoạch, thống kê

20. Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao, giáo dục y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em

21. Lao động - Thương binh - Xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3  năm 2013






TỔNG HỢP CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHƯA ĐƯỢC TÍNH ĐÓNG VÀ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

(Cộng nối thời gian giữ các chức danh dưới đây để hưởng bảo hiểm xã hội theo 

 Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ)






1. Chuyên trách công tác Đảng; Thư ký Đảng vụ

2. Trưởng khối Dân vận; cấp ủy viên phụ trách Dân vận;
3. Chuyên trách công tác Phụ nữ

4. Chuyên trách công tác Thanh niên
5. Hội Liên hiệp nông dân tập thể                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Mặt trận và Văn phòng liên lạc Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Mặt trận;
7. Thống kê tổng hợp Công an xã

8. Thống kê phường - xã đội

9. Hành chính, văn thư, đánh máy và thủ quỹ; 
10. Tổ chức - Lao động và tiền lương; 
11. Thi đua khen thưởng

12. Đánh máy

13. Giao liên
14. Thủ quỹ; 
15. Kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật

16. Kỹ thuật chăn nuôi

17. Quản lý vật tư và hợp đồng hai chiều./.
* 17 chức danh trên áp dụng với đối tượng còn đang công tác  được tính cộng nối thời gian công tác từ 1981-1997 chưa được giải quyết theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

** Thống kê chức danh trên là tương đối, trong thực tế nếu có những chức danh tương tự thì căn cứ vào hồ sơ để giải quyết.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 3  năm 2013
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